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                    ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4A       -        N¨m häc: 2010 - 2011


TUẦN 25






Thứ  Hai ngày 11 tháng 03 năm 2024                    
Buổi sáng:  

TIẾT 1: CHÀO CỜ
Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ
I. Yêu cầu cần đạt:

- Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 

- Hiểu về sự ra đời và ý nghĩa của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

- Tự tin tham gia biểu diễn văn nghệ hoặc cổ vũ các bạn biểu diễn. Tự giác tham gia các hoạt động. 
- Thông qua buổi sinh hoạt dưới cờ giúp học sinh rèn luyện thói quen tham gia các buổi sinh hoạt tập thể.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
- Biết giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học. 
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua buổi sinh hoạt tập thể.
- Có ý thức và thái độ tích cực, tham gia vào các hoạt động kỉ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. 

- Thể hiện được lòng biết ơn, sự quan tâm, chăm sóc đến bà, mẹ, cô và chị em gái bằng lời nói, thái độ và việc làm cụ thể.

- Có ý thức nghiêm túc khi tham gia sinh hoạt dưới cờ. 

II. Đồ dùng dạy học:  

+ Cờ đỏ sao vàng; Loa đài
+ Ghế, biển lớp cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.
III. Hoạt động dạy học:

A. Phần 1: Nghi lễ:

- Người  điều hành chính: Giáo viên tổng phụ trách: Đ/c Ninh

- Người phối hợp: Giáo viên chủ nhiệm, GV chuyên, học sinh.

B. Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ: Chủ đề: Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ
- Người thực hiện: Vũ Thị Hòa.

- Phối hợp: GVCN thực hiện.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	a. Mục tiêu:

Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng:

- Nắm được ý nghĩa của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

- Nắm được nội dung của hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

- Nêu được các việc làm ý nghĩa để dành tặng những người phụ nữ thân yêu.

b. Cách thức thực hiện:

- GV tổng phụ trách Đội cùng GV chủ nhiệm phát động HS các lớp trong toàn 

trường tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng 
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Các nội dung chính như sau:

+ Nêu mục đích phát động hội diễn văn nghệ và sự ra đời, ý nghĩa của ngày 8/3.

+ GV khuyến khích các lớp tích cực tham gia hội diễn bằng những tiết mục đa dạng: Hát, múa, đóng tiểu phẩm,... Có thể biểu diễn cá nhân hoặc nhóm.

- GV tổ chức cho đại diện một số lớp chia sẻ về các việc làm ý nghĩa để dành tặng những người phụ nữ thân yêu nhân ngày 8/3: Làm thiệp tặng bà, mẹ, cô,...

- GV Tổng phụ trách Đội động viên, khen ngợi cá nhân, tập thể lớp đã tích cực tham gia hội diễn văn nghệ.

c.  HĐ nối tiếp:

- Nhận xét, đánh giá ý thức của HS.

- Nhắc HS chuẩn bị nội dung buổi SHDC sau: Tôn trọng sở thích cá nhân.
	- HS nghe phổ biến các hoạt động , nắm được yêu cầu của GV.

- HS biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày 8/3

- HS đại diện các lớp chia sẻ.

- HS nói những lời chúc mừng bà, mẹ và cô,...

- HS lắng nghe và thực hiện.


IV. Điều chỉnh sau giờ dạy

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------
TIẾT 2: TOÁN
Luyện tập tính diện tích một số hình học đã học
I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố hệ thống kiến thức về tính diện tích hình tam giác, hình tròn, hình bình hành.

- Thực hành làm một số dạng toán liên quan.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Tích cực học bài và làm bài. HS yêu thích phần hình học của môn toán.Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ ghi công thức tính diện tích ba dạng hình ôn tập.

III. Các hoạt động dạy học: 

	HĐ1: Khởi động
- Yêu cầu học sinh trao đổi nhóm đôi nêu quy tắc và công thức tính diện tích các hình tam giác, hình tròn, hình bình hành.  
- Gọi HS trình bày.
HĐ2: Luyện tập
Bài 1: a) Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là
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m, chiều cao là 1,7m.

b) Cho hình tam giác ABC có diện tích 4,75m2 chiều cao AH bằng 2,5dm. Tính độ dài đáy. 

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở, chữa bài.

- Gv nhận xét bài của HS.

 Bài 2: Tính diện tích hình tròn có chu vi là 9,42m. 

- GV gọi HS phân tích bài toán.
- Muốn tính chu vi hình tròn ta cần biết gì?
- Chữa bài, nhận xét.
*Nêu cách tính diện tích hình tròn khi biết chu vi của nó?
Bài 3: Một thửa đất hình bình hành có đáy là 27m, chiều cao là 160dm. Tính diện tích thửa đất đó.
- Em có nhận xét gì về đơn vị đo của độ dài đáy và chiều cao?
- Yêu cầu HS làm bài, chữa và nhận xét một số bài. 

- Nêu cách tính S hình bình hành?
Bài 4: Hai hình tròn có cùng tâm O; có bán kính là 20cm và 10cm. Tính:

a) Tỉ số chu vi của hai hình tròn.

b) Tỉ số diện tích của hai hình tròn.

c)* Diện tích phần tô đậm. 
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- Gv gọi HS phân tích đề, KKHS làm bài vào vở.     

*Nêu mối quan hệ chu vi; diện tích của hai hình tròn khi bán kính hình này gấp bán kính  hình kia một số lần?
HĐ 3: Vận dụng:
- Nhận xét tiết học. Dặn dò HS về nhà ôn lại quy tắc tính chu vi, diện tích các hình đã học. 
	- HS  trao đổi nhóm đôi.

- Trưởng ban học tập điều hành các bạn trả lời câu hỏi.
- HS suy ra cách tính các công thức hệ quả từ công thức chính như: chiều cao, cạnh đáy, bán kính, đường kính, ...

- HS nhận xét. 

- HS làm việc cá nhân.

- Đọc xác định yêu cầu bài.

- HS  nêu cách làm.

- HS chữa bài.
- HS nêu cách làm: tính bán kính rồi sau đó tính S.

- Làm bài cá nhân. Tự đổi vở kiểm tra.

- HS nêu.

- Hs đọc đề bài, nêu cách làm.
- Không cùng đơn vị đo.
- Chữa bài.

- S hbh = đáy x chiều cao.
- HS đọc đề, nêu cách làm bài:
+ Tính chu vi, diện tích hai hình tròn sau đó mới tìm tỉ số hai hình tròn.

- HS lên bảng chữa bài.
- HS rút ra nhận xét: Nếu bán kính gấp lên hai lần thì chu vi của hình tròn đó gấp lên hai lần, diện tích gấp lên 4 lần.




-------------------------------------------------------------

TIẾT 3: TẬP ĐỌC

Phong cảnh Đền Hùng 

I. Yêu cầu cần đạt:

- Hiểu ý chính : Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên.( Trả lời được các câu hỏi trong SGK).Biết đọc diễn cảm bài văn với thái độ tự hào, ca ngợi.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ HS học tập chăm chỉ luyện đọc, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.
+ Giáo dục HS lòng tự hào dân tộc.
* GDAN - QP: Ca ngợi công lao to lớn của các vua Hùng đã có công dựng nước và trách nhiệm của tuổi tre bảo vệ đất nước.
II. Đồ dùng dạy- học:

         - Giáo viên: Tranh minh họa bài đọc SGK; tranh, ảnh tư liệu.

- Học sinh: Sách giáo khoa 

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5 phút)

	- Gọi 4 HS thi đọc bài : Hộp thư mật, trả lời câu hỏi về bài đọc:

+ Người liên lạc ngụy trang hộp thư mật khéo léo như thế nào?


- GV nhận xét và bổ sung cho từng HS

- Giới thiệu bài -ghi bảng   
	- HS đọc

- HS trả lời

- HS nghe

- HS mở sách

	2. Hoạt động luyện đọc: (12phút)

* Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ , đọc đúng câu, đoạn.

                   - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.

                    - Đọc đúng các từ  khó trong bài
* Cách tiến hành:  

	- Gọi 1 HS đọc tốt đọc bài văn.

- YC HS quan sát tranh minh họa phong cảnh đền Hùng trong SGK. Giới thiệu tranh, ảnh về đền Hùng .

- YC học sinh chia đoạn . 

- Cho HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn của bài trong nhóm. 

- YC học sinh tìm từ khó đọc, luyện đọc từ khó.

- Giúp học sinh hiểu một số từ ngữ khó.

- YC HS luyện đọc theo cặp.

- Mời 1 HS đọc lại toàn bài.

- GV đọc diễn cảm toàn bài 
	- 1 học sinh đọc bài, cả lớp lắng nghe.

- HS quan sát tranh.

- Bài có 3 đoạn, mỗi lần xuống dòng là một đoạn.

+ Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc nối tiếp lần 1 và  luyện phát âm: chót vót, dập dờn, uy nghiêm, sừng sững, Ngã Ba Hạc.
+ Hs nối tiếp nhau đọc lần 2.

- Học sinh đọc chú giải trong sgk. 

- Từng cặp luyện đọc.

- 1 học sinh đọc.

- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút)

* Mục tiêu:  Hiểu ý chính : Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên.( Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

* Cách tiến hành: 

	- YC học sinh đọc thầm theo đoạn và thảo luận trả lời câu hỏi: 

+  Bài văn viết về cảnh vật gì, ở nơi nào?

+  Hãy kể những điều em biết về các vua Hùng. 

+  Tìm những từ ngữ miêu tả cảnh đẹp của thiên nhiên nơi Đền Hùng 

?

+  Bài văn đã gợi cho em nhớ đến một số truyền thuyết về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Hãy kể tên các truyền thuyết đó ? 

+ Em hiểu câu ca dao sau như thế nào?          “Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”.

- Yêu cầu học sinh tìm nội dung của bài văn. 


	 - Học sinh đọc thầm theo đoạn và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi, chia sẻ 

+ Bài văn tả cảnh đền Hùng, cảnh thiên nhiên vùng núi Nghĩa Lĩnh, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nơi thờ các vua Hùng, tổ tiên chung của dân tộc Việt Nam.
+ Các vua Hùng là những người đầu tiên lập nước Văn Lang, đóng đô ở thành Phong Châu,Phú Thọ, cách ngày nay khoảng 4000 năm.

- Có hoa hải đường rực đỏ, có cánh bướm bay lượn. Bên trái là đỉnh Ba Vì cao vời vợi. Bên phải là dãy Tam Đảo, xa xa là núi Sóc Sơn. 

+ Cảnh núi Ba Vì cao vòi vọi gợi nhớ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, núi Sóc Sơn gợi nhớ truyền thuyết Thánh Gióng, hình ảnh mốc đá thề gợi nhớ truyền thuyết An Dương Vương- một truyền thuyết về sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

- Dù ai đi bất cứ đâu...cũng phải nhớ đến ngày giỗ Tổ. Không được quên cội nguồn. 

- HS thảo luận, nêu:

Nội dung : Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của Đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên. 

	4. Luyện đọc diễn cảm:(6 phút)

* Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài văn với thái độ tự hào, ca ngợi.
* Cách tiến hành:

	 - Gọi 3 HS nối tiếp nhau đọc bài văn, tìm giọng đọc.
- Bài văn nên đọc với giọng như thế nào?

- GV nhận xét cách đọc,hướng dẫn đọc và đọc diễn cảm đoạn 2, nhấn mạnh các từ: kề bên, thật là đẹp, trấn giữ, đỡ lấy, đánh thắng, mải miết, xanh mát,

- Cả lớp luyện đọc diễn cảm theo cặp, thi đọc.

- Gọi 3 em thi đọc.

- Nhận xét tuyên dương.
	- 3 học sinh đọc nối tiếp, tìm giọng đọc.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.

- HS luyện đọc diễn cảm , thi đọc



	5. Hoạt động vận dụng: (2phút)

	- Bài văn muốn nói lên điều gì ?

- Qua bài văn em hiểu thêm gì về đất nước VN?

- Giáo dục hs lòng biết ơn tổ tiên.
	- HS nêu

- HS nghe và thực hiện

	- Về nhà tìm hiểu về các Vua Hùng.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------

TIẾT 4: KHOA HỌC

Cơ qua sinh sản của thực vật có hoa;
Sự sinh sản của thực vật có hoa
I. Yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Biết được hoa thụ phấn nhờ côn trùng, gió.
- Chỉ và nói tên các bộ phận của hoa như nhị và nhụy trên tranh vẽ hoặc hoa thật. Kể được tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
+ Yêu thích khám phá thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
II. Đồ dùng dạy- học:


- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ, bảng nhóm


- Học sinh: Vở viết, SGK
, bút dạ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
.
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" kể một số hiện tượng biến đổi hóa học?  
- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	Phần 1: CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 

* Mục tiêu: 
 - Nhận biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
 - Chỉ và nói tên các bộ phận của hoa như nhị và nhụy trên tranh vẽ hoặc hoa thật.
* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Quan sát 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 1, 2 trang 104 SGK, trả lời câu hỏi trong nhóm
+ Nêu tên cây?

+ Cơ quan sinh sản của cây đó là gì?

+ Cây phượng và cây dong riềng có đặc điểm gì chung?

+ Cơ quan sinh sản của cây có hoa là gì?

+ Trên cùng một loại cây, hoa được gọi tên bằng những loại nào?

- GV yêu cầu HS quan sát hình SGK

- GV đưa ảnh hoa sen và hoa râm bụt lên bảng

- GV nhận xét kết luận lời giải đúng

Hoạt động 2: Thực hành với vật thật

- GV cho HS quan sát từng bông hoa mà mình tự chuẩn bị trước buổi học, chỉ xem đâu là nhị, đâu là nhụy và phân loại các bông hoa của nhóm thành 2 loại: hoa có cả nhị và nhụy, hoa chỉ có nhị hoặc nhụy

- Trình bày kết quả

- GV nhận xét chốt lời giải đúng

Hoạt động 3: Tìm hiểu về hoa lưỡng tính

- GV yêu cầu HS quan sát hình 6 trang 105 để biết được các bộ phận chính của hoa lưỡng tính

- GV vẽ sơ đồ nhị và nhụy hoa lưỡng tính màn hình.
- GV gọi HS nhận xét phần trình bày của bạn
	- HS quan sát và nối tiếp nhau trả lời, chia sẻ trước lớp
   H1: Cây dong riềng. 

   H2: Cây phượng

+ Cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phượng là hoa.

+ Cùng là thực vật có hoa. Cơ quan sinh sản là hoa.

+ Hoa là cơ quan sinh sản của cây có hoa.

+ Trên cùng một loại cây có hoa đực và hoa cái.

- HS quan sát hình 3, 4 trang 104

- HS thực hiện.
- HS quan sát 

- HS nhận xét



Phần 2: SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA
	Hoạt động 4:  Tìm hiểu sự sinh sản của thực vật có hoa( sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành hạt và quả).
*Tiến trình đề xuất
1. Tình huống xuất phát và nêu vấn đề:

* Sau khi kiểm tra bài cũ GV nêu vấn đề Các em đã biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa, vậy em biết gì về sự sinh sản của thực vật có hoa

2. Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của HS

- GV yêu cầu HS mô tả bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình về sự sinh sản của thực vật có hoa vào vở ghi chép khoa học.
- GV yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên.

3. Đề xuất câu hỏi (dự đoán/ giả thiết) và phương án tìm tòi.

- Tổ chức cho HS đề xuất các câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về về sự sinh sản của thực vật có hoa

- GV tổng hợp các câu hỏi của HS.
+ Sự sinh sản của thực vật có hoa diễn ra như thế nào?

4. Thực hiện phương án tìm tòi:

- GV tổ chức cho HS đề xuất phương án tìm tòi để tìm hiểu về quá trình sinh sản của thực vật có hoa. GV chọn cách nghiên cứu tài liệu.

- GV yêu cầu HS viết câu hỏi dự đoán vào vở Ghi chép khoa học trước khi tiến hành nghiên cứu tài liệu. 

5. Kết luận, kiến thức:

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả sau khi tiến hành nghiên cứu tài liệu kết hợp chỉ vào hình 1 để biết được sự sinh sản của thực vật có hoa.
- GV hướng dẫn HS so sánh lại với các ý kiến ban đầu của mình ở bước 2 để khắc sâu kiến thức.      
Hoạt động 5 : Trò chơi Ghép hình vào chữ 

- GV đ​​ưa sơ đồ thụ phấn của hoa l​​ưỡng tính và các thẻ chữ .

- HS thi đua chọn đáp án đúng.
- GV nhận xét, kết luận.

*Thảo luận: 

- Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ gió, một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng mà bạn biết 

- Bạn có nhận xét gì về hư​​ơng thơm, màu sắc của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió?

- Yêu cầu HS quan sát tranh và chỉ ra các loại hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió.

- GV chốt lại đáp án đúng
	- HS ghi lại những hiểu biết ban đầu của mình vào vở ghi chép khoa học về sự sinh sản của thực vật có hoa.

- HS trình bày

- HS so sánh sự giống và khác nhau của các ý kiến.

· Ví dụ HS có thể nêu:

+ Có phải quả là do hoa sinh ra không ?

+Mỗi bông hoa sinh ra được bao nhiêu quả?

+Quá trình hoa sinh ra quả diễn ra như thế nào?

+Vì sao sau khi sinh ra quả, hoa lại héo và rụng?

+Vì sao khi mới được sinh ra, quả  rất nhỏ?

+Mỗi cây có thể sinh ra được bao nhiêu quả?

+Nhị và nhụy của hoa dùng để làm gì?

+ Vì sao có loại cây hoa có cả nhị và nhụy, vì sao có loại cây hoa chỉ có nhị hoặc nhụy?

- HS theo dõi

- HS suy nghĩ
- HS viết câu hỏi; dự đoán vào vở

Câu hỏi

Dự đoán

Cách tiến hành

Kết luận

- HS nghiên cứu để tìm câu trả lời cho câu hỏi: Sự sinh sản của thực vật có hoa diễn ra như thế nào? và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở ghi chép khoa học sau khi nghiên cứu.

- HS báo cáo kết quả:

- HS chơi trò chơi

- Hoa thụ phấn nhờ côn trùng: dong riềng, ph​​ượng, bư​​ởi, cam …

+ Hoa thụ phấn nhờ gió: cỏ, lúa ngô …

- Hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc rực rỡ, h​​ương thơm ... 

- HS nêu, lớp nhận xét.


	3. Hoạt động ứng dụng:

	- Vì sao chúng ta không nên tự tiện hái hoa ở những cây được trồng và bảo vệ?
- Nêu đặc điểm của các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng ?

	- HS nêu.

- Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thờng có mầu sắc sặc sỡ hoặc hư​ơng thơm hấp dẫn côn trùng. Ngư​ợc lại các loài hoa thụ phấn nhờ gió không mang màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có như​ ngô, lúa, các cây họ đậu

	4. Hoạt động sáng tạo:

	- Về nhà tự trồng câu từ một loại hạt và chia sẻ với bạn
- Dặn HS về nhà học thuộc mục  Bạn cần biết  và ươm một số hạt như​ lạc, đỗ đen vào bông ẩm, giấy vệ sinh hoặc chén nhỏ có đất cho mọc thành cây con.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------
Buổi chiều:                                TIẾT 1: CHÍNH TẢ
      (Nghe- viết) : Phong cảnh Đền Hùng 

I. Yêu cầu cần đạt:
- Nghe viết đúng bài chính tả. Phong cảnh đền Hùng (đoạn 3).
- Tìm các tên riêng có trong đoạn 3 bài Phong cảnh đền Hùng và cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào ?
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết trình bày bài đẹp..

+ HS học tập chăm chỉ, viết đúng chính tả, giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

+ Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. Đồ dùng dạy- học:

          - Giáo viên: Bút dạ, bảng nhóm, bảng phụ.
          - Học sinh: Vở viết.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	 1. Hoạt động khởi động:(2 phút)

	- Cho HS thi viết đúng các tên riêng:  Hoàng Liên Sơn, Phan - xi - păng, Sa Pa, Trường Sơn 

- GV nhận xét 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- 2 đội thi viết

- HS nghe

- HS ghi vở

	2.Hoạt động chuẩn bị viết chính tả:(7 phút)

*Mục tiêu: 

- HS nắm được nội dung đoạn viết và biết cách viết các từ khó.

- HS có tâm thế tốt để viết bài.

*Cách tiến hành:

	- Gọi HS đọc đoạn văn 

+ Bài văn nói về điều gì ?

- Hướng dẫn viết từ khó.

+ Tìm các từ khó khi viết ? 

- GV treo bảng phụ ghi sẵn quy tắc viết hoa.

 - Dặn HS ghi nhớ cách viết hoa 
	- 2 HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn 



	3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu: Nghe viết đúng bài chính tả.
*Cách tiến hành:

	

	- GV đọc mẫu lần 1.

- GV đọc lần 2 (đọc chậm)

- GV đọc lần 3.
	- HS theo dõi.

- HS viết theo lời đọc của GV.

- HS soát lỗi chính tả.

	4. HĐ chấm và nhận xét bài (3 phút)
*Mục tiêu: Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.
*Cách tiến hành:

	- GV chấm 7-10 bài.

- Nhận xét bài viết của HS.
	- Thu bài chấm 

- HS nghe

	5. HĐ làm bài tập: (6 phút)
- Tìm các tên riêng có trong đoạn 3 bài Phong cảnh đền Hùng và cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào ?

	6. Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- GV tổng kết  giờ học

- HTL ghi nhớ quy tắc viết hoa tên người tên địa lí nước ngoài.
	- HS nghe  

- HS nghe và thực hiện

	- Về nhà viết tên 5 nước trên thế giới mà em biết.
	- HS nghe và thực hiện: Pháp, Anh, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-ta-li-a,...


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

TIẾT 2: LỊCH SỬ
Tiến vào dinh Độc Lập 

I. Yêu cầu cần đạt:

-  Biết ngày 30-4-1975 quân dân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu n​ước. Từ đây, đất n​ước hoàn toàn độc lập thống nhất:

   + Ngày 26-4-1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh  bắt đầu, các cánh quân của ta đồng loạt tiến đánh các vị trí quan trọng của quân đội và chính quyền Sài Gòn trong thành phố.

   + Những nét chính về sự kiện quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, nội các Dương Văn Minh đầu hàng không điều kiện.

- Thuật lại được cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử: Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn.

+ Giáo dục Hs có ý thức biết ơn các anh hùng, liệt sĩ. Giáo dục HS ý thức tích cực học tập góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
+ Tự hào về khí thế tiến công quyết thắng của bộ đội tăng thiết giáp, của dân tộc ta nói chung.

II- Đồ dùng dạy - học 

 - GV: Bản đồ hành chính Việt Nam ; các hình minh họa trong SGK

  - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS thi thuật lại khung cảnh kí hiệp định Pa- ri về Việt Nam.

 - GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi thuật lại

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)

* Mục tiêu: Biết ngày 30-4-1975 quân dân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu n​ước. Từ đây, đất n​ước hoàn toàn độc lập thống nhất. 

* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Khái quát về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975

- Cho HS đọc nội dung bài, thảo luận cặp đôi: 

+ Hãy so sánh lực lượng của ta và của chính quyền Sài Gòn sau Hiệp định Pa- ri ?

 Hoạt động 2: Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tổng tiến công vào dinh độc lập

- Cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi:

+ Quân ta chia làm mấy cánh quân tiến vào Sài Gòn? 

+ Mũi tiến công từ phía đông có gì đặc biệt?

+ Thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập ?

+ Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập chứng tỏ điều gì ? 

+ Tại sao Dương Văn Minh phải đầu hàng vô điều kiện ?

+ Giờ phút thiêng liêng khi quân ta chiến thắng, thời khắc đánh dấu miền Nam đã được giải phóng, đất nước ta đã thống nhất là lúc nào ?

 Hoạt động 3: Ý nghĩa của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

- GV cho HS thảo luận nhóm

+ Chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử có thể so sánh với những chiến thắng nào trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước của nhân dân ta ?


	- HS đọc nội dung bài, trả lời câu hỏi

+ Mĩ rút khỏi Việt Nam, chính quyền Sài Gòn sau thất bại liên tiếp lại không được sự hổ trợ của Mĩ như trước, trở nên hoang mang, lo sợ, rối loạn và yếu thế, trong khi đó lực lượng của ta ngày càng lớn mạnh.

- HS thảo luận nhóm sau đó chia sẻ:

+ Chia làm 5 cánh quân.

+ Tại mũi tiến công từ phía đông, dẫn đầu đội hình là lữ đoàn xe tăng 203. Bộ chỉ huy chiến dịch giao nhiệm vụ cho nữ đoàn phối hợp với các đơn vị bạn cắm lá cờ cách mạng lên dinh độc lập.

+ Lần lượt từng HS thuật lại 

+ Chứng tỏ quân địch đã thua trận và cách mạng đã thành công.

+ Vì lúc đó quân đội chính quyền Sài Gòn rệu rã đã bị quân đội Việt Nam đánh tan, Mĩ cũng tuyên bố thất bại và rút khỏi miền Nam Việt Nam.

+ Là 11 giờ 30 phút ngày 30- 4- 1975, lá cờ cách mạng kêu hãnh tung bay trên Dinh Độc Lập.

- Các nhóm thảo luận để trả lời các câu hỏi

+ Chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là một chiến công hiển hách đi vào lịch sử dân tộc ta như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa, một Điện Biên Phủ...

	3. Hoạt động vận dụng:(3 phút)

	- GV chốt lại nội dung bài dạy.

- Hãy sưu tầm các hình ảnh, hoặc các bài báo về sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc lập.
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện

	- Viết một đoạn văn ngắn nói lên cảm nghĩ của em về sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc lập.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TIẾT 2:  ĐỊA LÍ
Một số nước ở Châu Âu

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của hai quốc gia Pháp và Liên Bang Nga: 
  + Liên bang Nga nằm ở cả châu Á và châu Âu, có diện tích lớn nhất thế giới và dân số khá đông. Tài nguyên thiên nhiên giàu có tạo điều kiện thuận lợi để Nga phát triển kinh tế.

  + Nước Pháp nằm ở Tây Âu, là nước phát triển công nghiệp, nông nghiệp và du lịch.

- Chỉ vị trí và thủ đô của Nga, Pháp trên bản đồ.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí: Nắm được những kiến thức về một số nước Châu Âu ở mức độ đơn giản.
+ Góp phần hình thành phẩm chất yêu nước, Tinh thần đoàn kết thân ái giữa các châu lục.
II. Đồ dùng dạy- học: 

  - GV:
  + Bản đồ các n​ước châu Âu 
  + Một số ảnh về LB Nga và Pháp 

  - HS: SGK, vở 

III. Các hoạt động dạy- học :

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Ổn định tổ chức 

- Ngư​ời dân châu Âu có đặc điểm gì? 
- GVnhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát 

- 2 HS trả lời

-  Lớp nhận nhận xét

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Mục tiêu:  Nêu được một số đặc điểm nổi bật của hai quốc gia Pháp và Liên Bang Nga
* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Làm việc theo cặp 

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân

1. Liên Bang Nga 

- HS làm việc cá nhân, tự kẻ bảng vào vở hoàn thành bảng. 1 HS lên bảng làm

bài vào bảng GV đã kẻ sẵn 
	- HS làm bài cá nhân theo phiếu

	Các yếu tố

Đặc điểm – sản phẩm chính của các ngành sản xuất

Vị trí địa lí

Nằm ở Đông Âu và Bắc á

Diện tích

17 triệu km2, lớn nhất thế giới

Dân số

144,1 triệu ng​ời

Khí hậu

Ôn đới lục địa (chủ yếu phần châu Á thuộc Liên Bang Nga)

Tài nguyên khoáng sản

Rừng tai- ga, dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, quặng sắt

Sản phẩm công nghiệp

Máy móc, thiết bị, ph​ương tiện giao thông

Sản phẩm nông nghiệp
Lúa mì, ngô, khoai tây, lợn, bò, gia cầm


	- GV theo dõi HS làm việc và giúp đỡ khi các em gặp khó khăn 

- GV yêu cầu HS nhận xét bài thống kê bạn làm trên bảng lớp 

+ Em có biết vì sao khí hậu của Liên Bang Nga, nhất là phần thuộc châu Á rất lạnh, khắc nghiệt không? 

+ Khí hậu khô và lạnh tác động đến cảnh quan thiên nhiên ở đây như​ thế nào? 

- GV yêu cầu HS dựa vào bảng thống kê, trình bày lại về các yếu tố địa lí tự nhiên và các sản phẩm chính của các ngành sản xuất của Liên Bang Nga. 

- GV nhận xét, chỉnh sửa câu trả lời cho HS 

 Hoạt động 2: Làm việc cả lớp 

- GV chia HS thành các nhóm

2. Pháp

- Các nhóm thảo luận, trao đổi để hoàn thành phiếu học tập sau:
	- Một số HS nêu nhận xét, bổ sung ý kiến. 

+ Vì lãnh thổ rộng lớn và chịu ảnh hưởng của Bắc Băng D​ương

+ Khí hậu khô và lạnh nên rừng tai- ga phát triển. Hầu hết lãnh thổ nư​ớc Nga ở châu Á đều có rừng tai – ga bao phủ. 

- 1 HS trình bày tr​ước lớp 

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận, hoàn thành phiếu.

	PHIẾU HỌC TẬP

Các em hãy cùng xem các hình minh họa trong SGK, các l​ược đồ và hoàn thành các bài tập sau: 

1. Xác định vị trí địa lí và thủ đô của n​ước Pháp. 

      a. Nằm ở Đông Âu, thủ đô là Pa- ri. 

      b. Nằm ở Trung Âu, thủ đô là Pa- ri. 

      c. Nằm ở Tây Âu, thủ đô là Pa- ri. 

2. Kể tên một số sản phẩm của ngàmh công nghiệp n​ước Pháp 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	- GV theo dõi, hư​ớng dẫn HS làm bài. 

- Trình bày kết quả 

- GV sửa chữa câu trả lời cho HS để có phiếu hoàn chỉnh. 

- GV yêu cầu HS dựa vào phiếu và kiến thức địa lí, nội dung SGK trình bày lại các đặc điểm về tự nhiên và các sản phẩm của các ngành sản xuất ở Pháp. 

3. Hi Lạp: 

- Xác định được vị trí của nước Hi Lạp hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.

- Kể được một số câu chuyện về lịch sử Olympic
	- Các nhóm HS làm việc, nêu câu hỏi khi có khó khăn cần GV giúp đỡ. 

- 1 nhóm HS trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác theo dõi và nhận xét, bổ sung ý kiến. 

- 1 HS trình bày tr​ước lớp, HS cả lớp cùng theo dõi, nhận xét và nêu ý kiến bổ sung.

- HS xác định vị trí của nước Hi Lạp

- Sưu tầm, kể tên một số môn thể thao, câu chuyện về LS Olympic

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Chia sẻ với mọi người về một số nước ở châu Âu.
	- HS nghe và thực hiện

	- Viết một đoạn văn ngắn về một số nước ở châu Âu về những điều em thích nhất khi học về một số nước ở châu Âu.
	- HS nghe và thực hiện
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Thứ  Ba ngày 12 tháng 03 năm 2024
Buổi sáng:                         NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
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Buổi chiều:                                TIẾT 1: TOÁN 
Bảng đơn vị đo thời gian (tr. 129)

I. Yêu cầu cần đạt:
     - Tên gọi, kí hiệu của các đơn vị đo thời gian đã học và mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng.

  - Một năm nào đó thuộc thế kỉ nào.

  - Đổi đơn vị đo thời gian. Vận dụng kiến thức làm bài 1, bài 2, bài 3a
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy- học:

        - Giáo viên: Bảng phụ, Bảng đơn vị đo thời gian.
   - Học sinh: Vở, SGK

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" nêu cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của HHCN, HLP.

- GV nhận xét  

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút)

*Mục tiêu:  Biết:
     - Tên gọi, kí hiệu của các đơn vị đo thời gian đã học và mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng.

  - Một năm nào đó thuộc thế kỉ nào.

  - Đổi đơn vị đo thời gian.

*Cách tiến hành:

	* Các đơn vị đo thời gian

- Cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi:

+ Kể tên các đơn vị đo thời gian mà em đã học ?

+ Điền vào chỗ trống

- GV nhận xét HS

-  Biết năm 2000 là năm nhuận vậy năm nhuận tiếp theo là năm nào? Kể 3 năm nhuận tiếp theo của năm 2004?

+ Kể tên các tháng trong năm? Nêu số ngày của các tháng?

- GV giảng thêm cho HS về cách nhớ số ngày của các tháng

- Gọi HS đọc lại bảng đơn vị đo thời gian.

* Ví dụ về đổi đơn vị đo thời gian

- GV treo bảng phụ có sẵn ND bài tập đổi đơn vị đo thời gian, cho HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ kết quả

1,5 năm = …tháng ;   0,5 giờ =…phút

216 phút =..   giờ….. phút =  .. giờ

- HS làm và giải thích cách đổi trong từng tr​ường hợp trên

- GV nhận xét, kết luận
	- HS nối tiếp nhau kể

- HS làm việc theo nhóm rồi chia sẻ trước lớp

- 1 thế kỉ = 100 năm; 

  1 năm = 12 tháng.      

  1 năm = 365 ngày;   

  1 năm nhuận = 366 ngày

 Cứ 4 năm lại có một năm nhuận.

  1 tuần lễ = 7 ngày ;  1 ngày = 24 giờ

  1 giờ = 60 phút   ;    1 phút = 60 giây.

+ Năm nhuận tiếp theo là năm 2004. Đó là các năm 2008; 2012; 2016.

- HS nêu

- HS nghe

- HS đọc

- HS làm vở rồi chia sẻ kết quả

 1,5 năm =18 tháng ;   0,5 giờ = 30phút

  216 phút = 3giờ 36 phút = 3,6 giờ

- HS nêu cách đổi của từng trư​ờng hợp.

VD: 

  1,5 năm = 12 tháng x 1,5 = 18 tháng.

	3. HĐ thực hành: (15 phút)
*Mục tiêu: HS làm bài 1, bài 2, bài 3a

*Cách tiến hành:


0,5 ng

	y

	= 12 giờ


	3 ngày rưỡi

	= 84 giờ; …



	- Viết số thập phân thích hợp điền vào chỗ trống.

- HS đọc và làm bài, chia sẻ kết quả

72 phút 

= 1,2 giờ

270 phút

= 4,5 giờ

- HS làm bài báo kết quả cho giáo viên

b)   30 giây = 0,5 phút

    135 giây = 2,25 phút
	

	4. Hoạt động vận dụng:(2phút)

	- Tàu thủy hơi nước có buồm được sáng chế vào năm 1850, năm đó thuộc thế kỉ nào ?

- Vô tuyến truyền hình được công bố phát minh vào năm 1926, năm đó thuộc thế kỉ nào ? 
	- Thế kỉ XIX

- Thế kỉ XX

	- Chia sẻ với mọi người về mối liên hệ giữa các đơn vị đo thời gian.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp lại từ ngữ 

I. Yêu cầu cần đạt:

- Hiểu và nhận biết được những từ ngữ lặp dùng để liên kết câu (ND ghi nhớ); hiểu được tác dụng của việc lặp từ ngữ.  Biết sử dụng cách lặp từ ngữ để liên kết câu; làm được BT2  ở mục III.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết thêm vế câu để tạo thành câu ghép.
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Sử dụng từ ngữ chính xác cẩn thận. Giáo dục hs ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
+ Giáo dục HS yêu thích môn học, giứ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
II. Đồ dùng dạy- học:


- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ, bảng nhóm


- Học sinh: Vở viết, SGK
, bút dạ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:
	

	- Cho HS chơi trò chơi "Gọi thuyền" đặt câu có sử dụng cặp từ hô ứng.

- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài -ghi bảng
	- HS chơi

- HS nhận xét

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
* Mục tiêu:  Hiểu và nhận biết được những từ ngữ lặp dùng để liên kết câu (ND ghi nhớ); hiểu được tác dụng của việc lặp từ ngữ.
* Cách tiến hành:

	Ví dụ:

Bài 1: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS trình bày bài làm.

- GV nhận xét, kết luận.

Bài 2: HĐ cặp đôi

- Gọi HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS làm bài theo cặp.

- GV gợi ý HS: Thử thay thế các từ in đậm vào câu sau, sau đó đọc lại xem 2 câu đó có ăn nhập với nhau không? Vì sao?

- GV nhận xét, kết luận: Nếu thay từ đền ở câu thứ hai bằng một trong các từ: nhà, chùa, trường, lớp thì nội dung 2 câu không ăn nhập gì với nhau vì mỗi câu nói về một sự vật khác nhau...

Bài 3: HĐ nhóm

- Cho HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Việc lặp lại từ trong đoạn văn trên có tác dụng gì?

- Kết luận.

* Ghi nhớ.
- Gọi HS đọc phần Ghi nhớ.

- Gọi HS đặt 2 câu có liên kết các câu bằng cách lặp từ ngữ để minh họa cho Ghi nhớ.
	- 1 HS đọc thành tiếng.

- HS làm bài cá nhân.

- HS trình bày, lớp  theo dõi, nhận xét.

 + Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt, xòe hoa.

 + Từ đền là từ đã được dùng ở câu trước và được lặp lại ở câu sau.

- 1 HS đọc.

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận làm bài.

- HS nối tiếp nhau phát biểu trước lớp.

 + Nếu thay từ nhà thì 2 câu không ăn nhập với nhau vì câu đầu nói về đền, câu sau lại nói về nhà.

 + Nếu thay từ chùa thì 2 câu không ăn nhập với nhau, mỗi câu nói một ý. Câu đầu nói về đền Thượng, câu sau nói về chùa.
- HS lắng nghe.

- Việc lặp lại từ đền tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa 2 câu.

- Lắng nghe.

- 2 HS đọc 

-  HS nối tiếp nhau đặt câu.

 + Con mèo nhà em có bộ lông rất đẹp. Bộ lông ấy như tấm áo choàng giúp chú ấm áp suốt mùa đông.

	2. Hoạt động thực hành: 
* Mục tiêu: Biết sử dụng cách lặp từ ngữ để liên kết câu; làm được BT2 ở mục III. 
* Cách tiến hành:

	Bài 2: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS  nhận xét bài làm của bạn.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
	- 1 HS đọc, phân tích yêu cầu

- HS làm vào vở, chia sẻ kết quả

- Nhận xét bài làm của bạn. 

- HS nghe

	      Thuyền lưới mui bằng. Thuyền giã đôi mui cong. Thuyền khu Bốn hình chữ nhật. Thuyền Vạn Ninh buồm cánh én. Thuyền nào cũng tôm cá đầy khoang.
    Chợ Hòn Gai buổi sáng sớm la liệt tôm cá. Những con cá song khỏe, vớt lên hàng giờ vẫn  giãy đành đạch, vảy xám hoa đen lốm đốm. Những con cá chim mình dẹt như hình con chim lúc sải cánh bay, thịt ngon vào loại nhất nhì… Những con tôm tròn, thịt căng lên từng ngấn như cổ tay của trẻ lên ba.

	3. Hoạt động vận dụng:

	- Để liên kết một câu với câu đứng trước nó ta có thể làm như thế nào?

- Nhận xét tiết học

- Học thuộc phần Ghi nhớ
	- HS nêu

- HS nghe

	- Về nhà viết một đoạn văn có sử dụng cách lặp từ.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------

TIẾT 3: TOÁN (Tăng)

Luyện tập về bảng đơn vị đo thời gian
I. Yêu cầu cần đạt: 

- HS ôn tập lại tên gọi, kí hiệu của các đơn vị đo thời gian đã học và mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng.

- Biết một năm nào đó thuộc thế kỉ nào, đổi được đơn vị đo thời gian.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy- học:  
- GV: Hệ thống bài tập, máy tính xách tay, Tivi.
- HS : Sách, vở.
II- Các hoạt động  dạy học:

HĐ1. Khởi động:
	Chốt: 1 thế kỉ = 100 năm;     1 năm = 12 tháng
1 năm = 365 ngày (năm nhuận có 366 ngày)

4 tháng có 30 ngày (tháng tư, sáu, chín, mười một); 7 tháng có 31 ngày (tháng một, ba, năm, bảy, tám, mười, mười hai), riêng tháng hai có 28 ngày (năm nhuận có 29 ngày)

1 tuần lễ = 7 ngày             1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút;                 1 phút = 60 giây; …
	- Ban học tập cho các bạn ôn lại kiến thức:
-  Kể tên các đơn vị đo thời gian đã học từ lớn đến nhỏ, nêu mối quan hệ giữa chúng?

- Nhận xét về mối quan hệ giữa các đv đo thời gian?


HĐ2. Luyện tập
	Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

2năm 5 tháng = ..... tháng      nửa năm = ..... tháng

nửa tháng tư = .... ngày           nửa giờ = .... phút
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1

 giờ = ....phút                    
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5

phút = .... giây
 2 giờ 15 phút = ..... giờ     
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7

 phút = .... giây

0,75 ngày = ....giờ               1,5 giờ = .....phút
- GV yêu cầu HS làm bài, chữa bài trên bảng.
+ Đổi từ đơn vị lớn về bé: Số đã cho x số lần gấp.

Bài 2. Viết STP thích hợp vào chỗ trống:

15 phút = .... giờ                  84 phút = ..... giờ

360 giây = .... giờ                 426 phút = .... giờ.
- GV yêu cầu HS làm bài, chữa bài. GV giúp đỡ một số HS làm bài chậm.
+ Đổi từ đơn vị bé về lớn: Số đã cho : số lần gấp.
Bài 3. Ôtô phát minh năm 1886. Máy bay được phát minh sau ôtô 7 năm. Đầu máy xe lửa được phát minh trước máy bay 99 năm. Hỏi ôtô, máy bay, xe lửa được phát minh vào thế kỉ nào?

- Củng cố cách xác định năm thuộc thế kỉ:

Số thế kỉ= số (đến chữ số hàng trăm) + 1 (nếu hai chữ số cuối > 0)

Số thế kỉ = số (đến chữ số hàng trăm) (nếu hai chữ số cuối = 0)
	HĐ cá nhân

- HS tự làm bài vào vở. 2 em lên bảng chữa bài.

+  Nửa = 
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; 60 x 
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 = 30

nửa giờ = 30 phút

- HS làm bài, chữa bài :
 15 phút = 
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giờ;  
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 = 0,25

 15 phút = 0,25 giờ
- HS trao đổi nhóm đôi làm bài.




Bài 4: Năm nhuận gồm bao nhiêu tuần và còn dư mấy ngày?
	- Gọi HS đọc đề bài.

- Một năm nhuận có bao nhiêu ngày? Một tuần gồm mấy ngày?
- Muốn biết năm nhuận gồm bao nhiêu tuần và còn dư mấy ngày ta làm như thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
*Củng cố về năm nhuận và số tuần trong 1 năm.
	- HS xác định yêu cầu đề bài.

Một năm nhuận có 366 ngày, mỗi tuần gồm 7 ngày.
-  HS nêu: lấy số ngày trong 1 năm chia cho số ngày của một tuần.

- 366 : 7= 52 (dư 2). Vậy năm nhuận có 52 tuần và dư 2 ngày.



HĐ3. Củng cố, dặn dò:Vận dụng:

 - Nhận xét tuyên dương. Vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Tư ngày 13 tháng 03 năm 2024
Buổi sáng:                                      TIẾT 1: TOÁN
Cộng số đo thời gian (tr. 131)
I. Yêu cầu cần đạt :

- Biết thực hiện phép cộng số đo thời gian. Vận dụng giải các bài toán đơn giản.
- HS làm bài 1 (dòng 1, 2); bài 2.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Bảng phụ, SGK.

- Học sinh: Vở, SGK

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" nêu kết quả của các phép tính, chẳng hạn:

0,5ngày = ..... giờ          1,5giờ =..... phút

84phút  = ..... giờ         135giây = ..... phút

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi 

- HS nghe

- Hs ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút)

*Mục tiêu:  Biết thực hiện phép cộng số đo thời gian.
*Cách tiến hành:

	1. Thực hiện phép cộng số đo thời gian.

+ Ví dụ 1:

- Giáo viên nêu ví dụ 1 SGK

- Yêu cầu HS nêu phép tính

- Giáo viên tổ chức cho học sinh tìm cách đặt tính và tính.

+ Ví dụ 2:

-  Giáo viên nêu bài toán.

- Yêu cầu HS nêu phép tính

- Giáo viên cho học sinh đặt tính và tính.

- Giáo viên cho học sinh nhận xét rồi đổi.

- Giáo viên cho học sinh nhận xét.


	- HS theo dõi

- Học sinh nêu phép tính tương ứng.

3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút

[image: image10.png]3 givr 15 phit
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Vậy 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút 




= 5 giờ 50 phút

- HS theo dõi

- Học sinh nêu phép tính tương ứng.

- Học sinh đặt tính và tính.

[image: image11.png]+22 phur 58 gidy
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83 giây = 1 phút 23 giây.

45 phút 83 giây = 46 phút 23 giây.

- Khi cộng số đo thời gian cần cộng các số đo theo từng loại đơn vị.

- Trong trường hợp số đo theo đơn vị phút, giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì cần đổi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề.

	3. HĐ thực hành: (15 phút)
*Mục tiêu:  

           - Vận dụng giải các bài toán đơn giản.
          - HS làm bài 1 (dòng 1, 2); bài 2.

*Cách tiến hành:

	 Bài 1 (dòng 1, 2):

-  Gọi HS  đọc yêu cầu

- Giáo viên cho học sinh tự làm sau đó thống nhất kết quả.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh cần chú ý phần đổi đơn vị đo.

Bài 2: HĐ nhóm

- Học sinh đọc đề bài 

- Cho HS thảo luận, tìm cách giải, chia sẻ kết quả.

- Giáo viên nhận xét chữa bài.

Bài tập chờ

Bài 1(dòng 3,4): HĐ cá nhân

- Cho HS làm bài rồi chia sẻ kết quả.

- GV nhận xét, kết luận
	- Học sinh đọc: Tính 

- HS làm bài vào bảng, sau đó chia sẻ kết quả:

a) 7 năm 9 thỏng + 5 năm 6 thỏng

               7 năm  9 tháng 

               5 năm  6 tháng

             12 năm 15 tháng

(15 tháng = 1 năm 3 tháng)

Vậy 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng

= 13 năm 3 tháng)

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

       3 giờ   5 phút  

       6 giờ 32 phút

       9 giờ 37 phút

Vậy 3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

= 9 giờ 37 phút

- Học sinh đọc , chia sẻ yêu cầu

- Học sinh làm bài theo nhóm, rồi chia sẻ kết quả trước lớp:

Bài giải

Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo Tàng lịch sử là:

35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút

                           Đáp số: 2 giờ 55 phút

- HS làm rồi chia sẻ trước lớp

       12 giờ 18 phút  

         8 giờ 12 phút

        20 giờ 30 phút

Vậy 12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút

= 20 giờ 30 phút

       4 giờ 35 phút  

       8 giờ 42 phút

     12 giờ 77 phút(77 phút = 1 giờ 17 phút)

Vậy 4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút

= 13 giờ 17 phút

	4. Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- Gọi 2 HS nhắc lại cách cộng số đo thời gian.

- Dặn HS về nhà học thuộc cách cộng số đo thời gian.
- Nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị bài sau. 
	- HS nêu

- HS nghe và thực hiện

	- Tính tổng thời gian học ở trường và thời gian học ở nhà của em.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------
TIẾT 2: TẬP ĐỌC
Cửa sông 

I. Yêu cầu cần đạt 

- Hiểu ý nghĩa: Qua hình ảnh cửa sông, tác giả ca ngợi nghĩa tình thủy chung, biết nhớ cội nguồn.(Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3; thuộc 3, 4 khổ thơ).

- Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng thiết tha, gắn bó.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Giáo dục tình yêu quê hương đất nước.

*GDKNS: Giúp HS cảm nhận được “tấm lòng” của cửa sông qua các câu thơ. Từ đó, GD HS ý thức biết quý trọng và BVMT thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy – học:

          - Giáo viên: Tranh minh hoạ cảnh cửa sông SGK


- Học sinh: Sách giáo khoa

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS thi đọc lại bài “Phong cảnh Đền Hùng”, trả lời câu hỏi về nội dung bài học.
- Tìm những từ ngữ tả cảnh đẹp thiên nhiên nơi đền Hùng ?

- GV nhận xét, bổ sung.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng   
	- HS thi đọc

- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động luyện đọc: (12phút)

* Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ , đọc đúng câu, đoạn.

                   - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.

                    - Đọc đúng các từ  khó trong bài
* Cách tiến hành:

	- Gọi 1 HS đọc tốt đọc bài thơ.

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh minh hoạ cảnh cửa sông, mời 1 HS đọc chú giải từ cửa sông.


- Cho HS tiếp nối nhau đọc 6 khổ thơ - 2, 3 lượt trong nhóm.

- GV cho HS luyện phát âm đúng các từ ngữ  khó đọc và dễ lẫn lộn. 

- Giúp học sinh hiểu nghĩa một số từ khó trong bài.

- GV giảng thêm: Cần câu uốn cong lưỡi sóng – ngọn sóng uốn cong tưởng như bị cần câu uốn. 

- YC HS luyên đọc theo cặp.

- Mời một HS đọc cả bài.

- GV hướng dẫn đọc và đọc mẫu: Toàn bài giọng nhẹ nhàng, tha thiết giàu tình cảm; nhấn mạnh những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
	- 1 học sinh đọc tốt đọc.

- Cả lớp quan sát tranh, HS đọc chú giải từ cửa sông: nơi sông chảy ra biển, chảy vào hồ hay một dòng sông khác.
- HS tiếp nối nhau đọc 6 khổ thơ - 2, 3 lượt.

- HS luyện phát âm đúng các từ ngữ  khó đọc và dễ lẫn lộn: then khó, cần mẫn, mênh mông, nước lợ, nông sâu, tôm rảo, lấp loá, trôi xuống, núi non

- 1 HS đọc các từ ngữ được chú giải. 
- HS lắng nghe, quan sát hình để hiểu thêm.

- HS luyên đọc theo cặp.

- 1 học sinh đọc toàn bài.

- HS lắng nghe.

 

	3. Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút)

* Mục tiêu:  Hiểu ý nghĩa: Qua hình ảnh cửa sông, tác giả ca ngợi nghĩa tình thủy chung, biết  nhớ cội nguồn.(Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3; thuộc 3, 4 khổ thơ).

* Cách tiến hành:

	- Cho HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi rồi chia sẻ trước lớp:

+ Trong khổ thơ đầu, tác giả dùng những từ ngữ nào để nói về nơi sông chảy ra biển?

+ Cách giới thiệu ấy có gì hay?

- GV: đó là cách chơi chữ, dùng nghĩa chuyển.

+ Theo bài thơ, cửa sông là một địa điểm đặc biệt như thế nào? 

+ Phép nhân hoá ở khổ thơ cuối giúp tác giả nói lên điều gì về “tấm lòng” của cửa sông đối với cội nguồn?

? Qua bài thơ này em học được điều gì?

+ Qua hình ảnh cửa sông, tác giả muốn nói lên điều gì?

	- HS thảo luận, chia sẻ:

+ Những từ ngữ là: 

 Là cửa nhưng không then khoá.
 Cũng không khép lại bao giờ.

+ Cách nói rất đặc biệt của tác giả bằng cách dùng từ chuyển nghĩa làm cho người đọc hiểu ngay thế nào là cửa sông, cửa sông rất quen thuộc.

-+Cách nói đó rất hay, làm cho ta như thấy cửa sông cũng như là  một cái cửa nhưng khác với mọi cái cửa bình thường, không có then cũng không có khoá.

+ Cửa sông là nơi những dòng sông gửi phù sa lại để bồi đắp bãi bờ, nơi nước ngọt chảy vào biển rộng.. .

+ Phép nhân hoá giúp tác giả nói được “tấm lòng’’của cửa sông là không quên cội nguồn.

-HS nêu

*Nội dung : Qua hình ảnh cửa sông, tác giả muốn ca ngợi tình cảm thuỷ chung, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

	4. Luyện đọc diễn cảm:(8 phút)

* Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng thiết tha, gắn bó. 

* Cách tiến hành:

	- Yêu cầu 3 HS nối tiếp nhau đọc bài.  

- GV tổ chức cho HS đọc diễn cảm khổ thơ 4, 5:

+ GV treo bảng phụ có viết sẵn hai khổ thơ. Sau đó, GV đọc mẫu và HS theo dõi GV đọc để phát hiện cách ngắt giọng, nhấn giọng khi đọc bài.

+ YC HS luyện đọc theo cặp.

- GV nhận xét, bổ sung .

- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bài thơ. HS nối tiếp nhau đọc thuộc lòng từng khổ thơ. Cuối cùng, mời 3 HS thi đọc thuộc lòng cả bài thơ.
	- HS cả lớp theo dõi và tìm  giọng đọc hay.

- HS theo dõi.

- HS  luyện đọc diễn cảm và thi đọc d/c khổ thơ 4-5.

- HS luyện đọc, thi đọc thuộc lòng.



	5. Hoạt động vận dụng: (2phút)

	+ Qua hình ảnh cửa sông, tác giả muốn nói lên điều gì?

- Dặn HS về nhà học thuộc lòng bài thơ, chuẩn bị bài sau: Nghĩa thầy trò.
	- HS nêu.

- HS về nhà học thuộc lòng bài thơ, chuẩn bị bài sau: Nghĩa thầy trò.

	- Em sẽ làm gì để bảo vệ các dòng sông khỏi bị ô nhiễm ?
	- HS nêu




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------
TIẾT 3:   KĨ THUẬT 
Lắp máy bay trực thăng (tiết 3)

I. Yêu cầu cần đạt:

-  Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng. Lắp từng bộ phận và ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; lắp được xe cần cẩu.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết cách lắp ghép mô hình khác..

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ và đảm bảo an toàn trong khi thực hành. Yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy- học:

 - GV: Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn, bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

 - HS: Bộ mô hình lắp ghép KT.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" nhắc lại quy trình lắp máy bay trực thăng.

- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:(28 phút)

* Mục tiêu:  

 - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.
 - Lắp từng bộ phận và ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

* Cách tiến hành:

	 *Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm.

- HS trình bày sản phẩm theo nhóm.

- GV yêu cầu HS nêu tiêu chuẩn đánh giá theo mục III SGK.

- GV cử HS tiêu biểu đi kiểm tra.

- GV chấm sản phẩm và đưa ra kết luận của sản phẩm đó và đánh giá theo 3 tiêu chuẩn: hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A), chưa hoàn thành (B).

- GV nhắc nhở các nhóm chưa hoàn thành phải thực hành ở tiết sau để đánh giá lại.

- Cho HS tháo sản phẩm.
	- HS trình bày theo nhóm.

- 2 HS đọc.

- 3, 4 HS đi kiểm tra và báo cáo.

- HS nhận sản phẩm về và xếp vào hộp.

	3.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- Gọi HS nêu lại quy trình lắp máy bay trực thăng.

- GV nhận xét thái độ làm việc của HS.

- Nhắc HS về nhà xem trước bài: “Lắp rô- bốt”
	- 2 HS nêu lại quy trình lắp máy bay trực thăng.

- HS nghe

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
TIẾT4: TẬP LÀM VĂN  
Ôn tập tả cảnh 

I. Yêu cầu cần đạt 

Dạy tích hợp liên phân môn theo chủ đề.
- Đề bài: Viết đoạn văn tả cảnh một di tích lịch sử ở quê em.

- Yêu cầu HS chỉ ra phép liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ đã sử dụng trong đoạn văn.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết rút kinh nghiệm trong bài văn kể chuyện.
+ Có tinh thần học hỏi những câu văn, đoạn văn hay của bạn. 
+ Yêu thích văn miêu tả.

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Bảng nhóm

 - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho 2 HS thi đọc lại bài văn tả đồ vật.

- GV và học sinh nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng:Tiết học hôm nay sẽ giúp các em ôn tập về tả cảnh, củng cố kiến thức về văn tả cảnh: về cấu tạo của một bài văn; cách quan sát, chọn lọc chi tiết; sự thể hiện tình cảm, thái độ của người miêu tả đối với cảnh được tả.
	- HS thi đọc

- HS nhận xét

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:(28 phút)

* Mục tiêu:  

Viết đoạn văn tả cảnh một di tích lịch sử ở quê em.

- Yêu cầu HS chỉ ra phép liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ đã sử dụng trong đoạn văn.

 * Cách tiến hành:

- Cho hs kể về cảnh một di tích lịch sử ở quê em.

- Cho hs lập dàn ý.

- Cho hs viết bài theo y/c

	3.Hoạt động vận dụng:(3 phút)

	- Dặn HS chia sẻ cái hay, cái đẹp của bài văn tả cảnh với bạn.
	- HS nghe và thực hiện

	- GV nhận xét tiết học.

- Dặn  HS tiếp tục Ôn tập về tả cảnh, quan sát một cảnh theo đề bài đã nêu để lập được dàn ý cho bài văn.
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện
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........................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------
Buổi chiều:                 TIẾT 1+2: SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ
--------------------------------------------------
TIẾT 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ 

I. Yêu cầu cần đạt 

-  Hiểu thế nào là liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ (ND Ghi nhớ).
- Biết sử dụng cách thay thế từ ngữ để liên kết câu và hiểu tác dụng của việc thay thế đó (Làm được 2 bài tập ở mục III).

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết xác định từ có tác dụng liên kết.
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo liên kết câu khi nói, viết.
II. Đồ dùng dạy – học:

- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ, bảng nhóm

- Học sinh: Vở viết, SGK


III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" đặt câu có sử dụng liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ.

- Gv nhận xét; Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút)

*Mục tiêu: Hiểu thế nào là liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ ( ND Ghi nhớ).  
*Cách tiến hành:

	Bài 1: HĐ cặp đôi

Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài theo cặp. GV gợi ý HS dùng bút chì gạch chân dưới những từ ngữ cho em biết đoạn văn nói về ai ? 
- GV kết luận lời giải đúng.

Bài 2: HĐ cặp đôi

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài theo cặp.

- GV nhận xét, kết luận.
Ghi nhớ : Gọi HS đọc ghi nhớ (SGK trang 76)

- Yêu cầu HS lấy ví dụ về phép thay thế từ ngữ. 

- GV nhận xét, khen ngợi những HS hiểu bài ngay tại lớp.
	- Các câu trong đoạn văn sau nói về ai ? Những từ ngữ nào cho biết điều đó ?

- HS làm bài, chia sẻ kết quả
- Vì sao có thể nói cách diễn đạt trong đoạn văn trên hay hơn cách diễn đạt trong đoạn văn sau đây ?
- Hai HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận và trả lời câu hỏi.

- HS đọc ghi nhớ (SGK trang 76)

- HS tự nêu

	3. HĐ thực hành: (15 phút)
*Mục tiêu:  Biết sử dụng cách thay thế từ ngữ để liên kết câu và hiểu tác dụng của việc thay thế đó (Làm được 2 bài tập ở mục III)

 *Cách tiến hành:

	Bài 1: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở. Cho 1 em làm vào bảng phụ

- GV cùng HS nhận xét. 

- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng, bổ sung.

Bài 2: HĐ cá nhân 

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- Yêu cầu HS tìm các từ ngữ lặp lại, chọn những từ ngữ khác thay thế vào từ ngữ đó.

- Cho hs viết lại đoạn văn đã thay thế vào vở, 1 em làm vào bảng phụ .

- Cho HS nhận xét bài bạn làm trên bảng phụ

- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng
	- Mỗi từ ngữ in đậm thay thế cho từ ngữ nào ? Cách thay thế các từ ngữ ở đây có tác dụng gì ?

- HS tự làm bài vào vở. 1 em làm vào bảng phụ, chia sẻ kết quả :

+ Từ anh thay cho Hai Long.

+ Cụm từ Người liên lạc thay cho người đặt hộp thư.

+ Từ đó thay cho những vật gợi ra hình chữ V.
- Việc thay thế từ ngữ trong đoạn văn trên có tác dụng liên kết từ.

- Hãy thay thế những từ ngữ lặp lại trong mỗi câu của đoạn văn sau  bằng những từ ngữ có  giá trị tương đương để đảm bảo liên kết mà không lặp từ.

- HS cả lớp làm vào vở, 1 em làm vào bảng phụ, chia sẻ kết quả

- HS viết lại đoạn văn đã thay thế:

 Vợ An Tiêm lo sợ vô cùng (1). Nàng bảo chồng (2): 

- Thế này thì vợ chồng mình chết mất thôi.

An Tiêm lựa lời an ủi vợ:

- Còn hai bàn tay, vợ chồng chúng mình còn sống được.

- nàng câu (2) thay thế cho vợ An Tiêm câu (1)

	4. Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- Gọi 2 HS đọc lại ghi nhớ trong SGK trang 76.

 - Dặn HS chia sẻ với mọi người về cách liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ.
	- 2 HS đọc lại Ghi nhớ trong SGK trang 76.

- HS nghe và thực hiện

	- Về nhà viết một đoạn văn ngắn từ 4 -5 câu có sử dụng cách liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ.
	- HS nghe và thực hiện
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........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
------------------------------------------------------------------------------------------------
          Thứ Năm ngày 14 tháng 03 năm 2024
Buổi sáng:                                 NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------
Buổi chiều:                                     TIẾT 1: TIẾNG ANH
Giáo viên chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------

TIẾT 2:  TOÁN
Trừ số đo thời gian (tr. 133)

I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết thực hiện phép trừ 2 số đo thời gian. Vận dụng giải các bài toán đơn giản.
- HS làm bài 1, bài 2.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ HS yêu thích môn học.Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:

- Giáo viên: Bảng phụ, SGK, hai băng giấy chép sẵn đề bài toán của VD 1, ví dụ 2
- Học sinh: Vở, SGK

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Hái hoa dân chủ", câu hỏi:

+ Muốn cộng số đo thời gian ta làm thế nào?

+ Em cần chú ý điều gì khi cộng số đo thời gian ?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	 - HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút)

*Mục tiêu:  Biết thực hiện phép trừ 2 số đo thời gian.
*Cách tiến hành:

	Hướng dẫn thực hiện phép trừ các số đo thời gian.

* Ví dụ 1: 

- Gv dán băng giấy có đề bài toán của ví dụ 1 và yêu cầu HS đọc đề bài.

- Cho HS thảo luận nhóm, phân tích bài toán:

+ Ô tô khởi hành từ Huế vào lúc nào? + Ô tô đến Đà Nẵng vào lúc nào? 

+ Muốn biết ô tô đi từ Huế đến Đà Nẵng mất bao nhiêu thời gian ta làm thế nào?  


- GV yêu cầu: Đó là một phép trừ hai số đo thời gian. Hãy dựa vào cách thực hiện phép cộng các số đo thời gian để đặt tính và thực hiện phép trừ.

+ Qua ví dụ trên, em thấy khi trừ các số đo thời gian có nhiều loại đơn vị ta phải thực hiện như thế nào?

* Ví dụ 2: 

- GV dán băng giấy có đề bài toán 2 lên bảng và yêu cầu HS đọc.

- GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán, thỏa luận tìm cách làm

+ Để biết được Bình chạy hết ít hơn Hoà bao nhiêu giây ta phải làm như thế nào?

- Cho HS đặt tính.


- GV hỏi: 

+ Em có thực hiện được phép trừ ngay không?

- GV yêu cầu HS trình bày lời giải phép tính.

+ Khi thực hiện phép trừ các số đo thời gian mà số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì ta làm như thế nào?

- GV gọi 1HS nhắc lại chú ý trên.
	- Đọc ví dụ, trả lời câu hỏi:

- Vào lúc 13 giờ 10 phút

- Ô tô đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút

- Chúng ta phải thực hiện phép trừ : 15 giờ 55 phút – 13 giờ 10 phút

- HS thực hiện, nêu cách làm: 

      15giờ 55phút

      13giờ 10phút
        2giờ 45phút

- Khi trừ các số đo thời gian cần thực hiện trừ các số đo theo từng loại đơn vị.

- HS đọc ví dụ 2

Tóm tắt:

Hoà chạy hết :   3phút 20giây.

Bình chạy  hết : 2phút 45giây.

Bình chạy ít hơn Hoà : … giây ?

- Ta lấy  3phút 20giây - 2phút 45giây.

- HS đặt tính vào giấy nháp.

- Chưa thực hiện được phép trừ vì 20 giây “không trừ được” 45 giây.

- HS làm việc theo cặp cùng tìm cách thực hiện phép trừ, sau đó một số em nêu cách làm của mình trước lớp.

    3phút 20giây          2phút 80giây

    2phút 45giây          2phút 45giây
                                   0phút 35giây

Bài giải

Bình chạy ít  hơn Hòa số giây là:

3phút 20giây - 2phút 45giây = 35 (giây)

                            Đáp số: 35 giây.

+ Khi thực hiện phép trừ các số đo thời gian mà số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì ta cần chuyển đổi 1 đơn vị ở hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ bình thường.

- HS nêu

	3. HĐ thực hành: (15 phút)
*Mục tiêu:   - Vận dụng giải các bài toán đơn giản.- HS làm bài 1, bài 2.
*Cách tiến hành:

	Bài 1 : HĐ cặp đôi

- Gọi  HS đọc đề bài, thảo luận cặp đôi, làm bài rồi chia sẻ kết quả

- Nhận xét, bổ sung.
Bài 2 :  

- Gọi HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài, chia sẻ kết quả  

- Nhận xét, bổ sung

Bài tập chờ

Bài 3: HĐ cá nhân

- Cho HS làm bài cá nhân 

- GV nhận xét
	- Tính.

- Thực hiện phép trừ các số đo thời gian vào vở sau đó đổi vở để kiểm ta chéo

- Nx bài của bạn.
- Tính.

a) 23ngày 12giờ - 3ngày 8giờ

     23ngày 12giờ 

       3ngày   8giờ

     20ngày   4giờ

b) 14ngày 15giờ - 3ngày 17giờ

    14ngày 15giờ          13ngày 39giờ

      3 ngày 17 giờ          3ngày 17giờ

                                    10ngày 22giờ

c) 13năm 2tháng - 8năm 6tháng

    13năm 2tháng        12năm 14tháng 

      8năm 6tháng          8năm   6tháng

                                     4tháng 8tháng

- HS làm bài rồi báo cáo kết quả cho GV

Bài giải

Không kể thời gian nghỉ, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian:

8 giờ 30 phút - 6giờ 45 phút - 15 phút = 1 giờ 30 phút

                          Đáp số: 1 giờ 30 phút

	4. Hoạt động vận dụng:(2phút)

	- Cho HS tính:

12 phút 34 giây – 6 phút 23 giây

17 phút 15 giây – 12 phút 12 giây
	- HS nghe và thực hiện:

12 phút 34 giây – 6 phút 23 giây

= 6 phút 11 giây

17 phút 15 giây – 12 phút 12 giây

= 5 phút 3 giây

	- Về nhà suy nghĩ tìm cách tính thời gian ở trường của em vào buổi sáng.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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-------------------------------------------------------
TIẾT 3: KỂ CHUYỆN
Vì muôn dân 

I. Yêu cầu cần đạt:

- Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh họa, kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện Vì muôn dân. Biết trao đổi để làm rõ ý nghĩa: Trần Hưng Đạo là người cao thượng, biết cách cư xử vì đại nghĩa.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài; biết kể chuyện tự nhiên.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết giới thiệu và kết thúc câu chuyện hấp dẫn.

+ HS học tập chăm chỉ, lắng nghe và nhận xét bạn kể. Trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Yêu thích kể chuyện; Giáo dục HS tinh thần đoàn kết.
II. Đồ dùng dạy- học:









         - Giáo viên: SGK, tranh minh hoạ trong SGK.

         - Học sinh: Sách giáo khoa,vở viết...

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3 phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện": Kể một việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự, an ninh nơi làng xóm, phố phường mà em biết ?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. HĐ nghe kể (10 phút)
*Mục tiêu: 

- HS biết kể lại từng đoạn câu chuyện (M1,2)

- Một số HS kể được toàn bộ câu chuyện (M3,4)

*Cách tiến hành:

	- Giáo viên kể lần 1 

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa một số từ khó

-  Giáo viên gắn bảng phụ ghi lược đồ: Quan hệ gia tộc của các nhân vật trong truyện.
	- HS nghe

	

	- Giáo viên kể lần 2 kết hợp  tranh minh hoạ.

+ Đoạn 1: Giọng chậm rãi, trầm lắng (tranh 1)

+ Đoạn 2: Giọng nhanh hơn, căm hờn (tranh 2, 3, 4)

+ Đoạn 3: Thay đổi giọng cho phù hợp giọng từng nhân vật (tranh 5)

+ Đoạn 4: giọng chậm rãi, vui mừng (tranh 6)
	- HS nghe



	3. Hoạt động thực hành kể chuyện(15 phút)
* Mục tiêu:HS kể được từng đoạn, cả câu chuyện

* Cách tiến hành:

	 *Kể chuyện trong nhóm. 

- Yêu cầu HS dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, nêu nội dung của từng tranh.

- Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm: 4 HS tạo thành một nhóm, khi 1 HS kể các HS khác chú ý lắng nghe, nhận xét, sửa lỗi cho bạn.

* Thi kể chuyện trước lớp:
- GV cho HS các nhóm thi kể chuyện trước lớp theo hình thức nối tiếp.

- GV nhận xét, khen HS kể tốt.

- Tổ chức cho HS thi kể toàn bộ câu chuyện. 

- GV nhận xét đánh giá
	- HS nêu nội dung của từng tranh.

- Kể chuyện theo nhóm 4

- HS các nhóm thi kể chuyện trước lớp theo hình thức nối tiếp.

- HS thi kể lại  toàn bộ câu chuyện.

- KC trước lớp.

- HS nhận xét bạn kể chuyện.

- HS thi kể chuyện



	4. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5phút)

* Mục tiêu: HS nắm được nội dung và ý nghĩa của câu chuyện.

*Cách tiến hành:

	- Cho HS trao đổi với nhau về ý nghĩa câu chuyện.

- GV nêu câu hỏi, HS nối tiếp nhau trả lời theo ý kiến của mình. 

+ Em biết những câu ca dao, tục ngữ, thãnh ngữ nào nói về truyền thống của dân tộc?
	- HS trao đổi với nhau về ý nghĩa câu chuyện.

* Ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi Trần Hưng Đạo đã vì đại nghĩa mà xoá bỏ hiềm khích cá nhân với Trần Quang Khải để tạo nên khối đoàn kết chống giặc.
- HS thi đua phát biểu. Ví dụ :

+ Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

+ Máu chảy ruột mềm
+ Môi hở răng lạnh.

	5. Hoạt động vận dụng:(2phút)
	

	- Vì sao câu chuyện có tên là “Vì muôn dân” ?

- Giáo dục hs noi gương các anh hùng, luôn có lòng yêu nước.

- GV nhận xét tiết học.

	- HS nêu: Câu chuyện có tên là "Vì muôn dân" bởi vì Trần Hưng Đạo biết cách cư xử xó bỏ hiềm khích gia tộc,vì đại nghĩa, vì muôn dân .



	- HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe và chuẩn bị câu chuyện nói về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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  --------------------------------------------------------------------------------
Thứ Sáu ngày 15 tháng 03 năm 2024
Buổi sáng: 

                                                      TIẾT 1: TOÁN
Luyện tập (tr. 134)

I. Yêu cầu cần đạt 
- HS Biết cộng, trừ số đo thời gian.Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.  HS làm bài 1(b); bài 2, bài 3.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ HS yêu thích môn học.Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy- học:

2. Năng lực chung: 

- Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học
3. Phẩm chất: Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy - học:

        - Giáo viên: Bảng phụ

   - Học sinh: Vở, SGK

III. Các hoạt động dạy  học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Chiếu hộp bí mật" nêu cách cộng, trừ số đo thời gian và một số lưu ý khi cộng, trừ số đo thời gian.

- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:(28 phút)

* Mục tiêu: 

       - Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.

       - HS làm bài 1(b); bài 2, bài 3.

* Cách tiến hành:

	 Bài 1b: HĐ cá nhân

- Gọi 1 em đọc đề bài. 

- Cho HS tự làm bài, chia sẻ kết quả

- GV mời HS nhận xét bài làm của bạn   và thống nhất kết quả tính.

- Nhận xét, bổ sung.

Bài 2: HĐ nhóm

- GV gọi HS đọc đề bài toán trong SGK.

 - Cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi:

+ Khi cộng các số đo thời gian có nhiều đơn vị ta phải thực hiện phép cộng như thế nào?

+ Trong trường hợp các số đo theo đơn vị phút và giây lớn hơn 60 thì ta làm như thế nào? 


- Cho HS đặt tính và tính. 

- GV nhận xét, kết luận

Bài 3: HĐ cá nhân

- GV gọi HS đọc đề bài 

- Cho cả lớp làm vào vở, đổi chéo vở để kiểm tra

- GV nhận xét , kết luận

Bài tập chờ

Bài 4: HĐ cá nhân

- Cho HS làm bài cá nhân, chia sẻ

- GV kết luận
	- Viết số thích hợp vào chỗ trống.

- HS tự làm vào vở, chia sẻ kết quả

b) 1,6giờ =  96phút

 2giờ 15phút = 135phút

 2,5phút= 150giây

 4phút 25giây= 265giây

- Tính

- HS thảo luận nhóm

+ Ta cần cộng các số đo thời gian theo từng loại đơn vị.

+Ta cần đổi sang hàng đơn vị lớn hơn liền kề.

- HS cả lớp làm vào vở, 3 HS lên bảng làm, chia sẻ kết quả.
- HS đọc đề, chia sẻ yêu cầu

- HS làm bài, đổi chéo vở để kiểm tra

- Nx bài làm của bạn, bổ sung.

- HS làm bài, chia sẻ kết quả

                Bài giải

Hai sự kiện trên cách nhau là:

     1961 - 1492 =  469 (năm)

                       Đáp số: 469 năm

	3.Hoạt động vận dụng:(3 phút)

	+ Cho HS tính:

     26 giờ 35 phút
 

-   17 giờ 17 phút


	+ HS tính:

     26 giờ 35 phút
 

-   17 giờ 17 phút

      9 giờ 18 phút         

	- Dặn HS về nhà vận dụng cách cộng trừ số đo thời gian vào thực tế cuộc sống.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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TIẾT 2: TIẾNG ANH

Giáo viên chuyên soạn giảng
--------------------------------------------------------
TIẾT 3+4: KHOA HỌC
Bài học Stem: Ươm mầm xanh

	THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC

	Lớp 5



	Thời lượng: 2 tiết

	Thời điểm tổ chức: Khi dạy bài Cây con mọc lên từ hạt

	Mô tả bài học: Nội dung môn Khoa học có yêu cầu cần đạt liên quan đến cây con mọc lên từ hạt như sau:

- Nhận biết được sơ lược quá trình hạt mọc thành cây con.

- Nhận biết các bộ phận của hạt .

- Thực hành trồng một số cây mọc lên từ hạt.


Để đạt được yêu cầu này, trong bài học STEM “Ươm mầm ước mơ”, học sinh sẽ thực hành trồng một số cây mọc lên từ hạt.

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học


	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học chủ đạo
	Khoa học
	 - Nhận biết được sơ lược quá trình hạt mọc thành cây con.

- Nhận biết được tên một số cây mọc lên từ hạt.

- Nhận biết và thực hiện vẽ được một số cây mọc lên từ hạt và chỉ được các bộ phận của hạt trên hình vẽ gắn với việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân.

	Môn học tích hợp
	Toán
	- Đo và vẽ được các hình dạng của cây theo kích thước tự chọn.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến các dạng hình  đã học.

	
	Mỹ thuật
	- Biết xác định nội dung chủ đề và lựa chọn công cụ, màu sắc để thực hành

- Sử dụng hình, màu, vật liệu phù hợp để sáng tạo và trang trí cho sản phẩm.

	
	Hoạt động trải nghiệm
	- Tìm hiểu được những ích lợi của cây xanh đối với môi trường sống.

- Vẽ được một số sản phẩm sáng tạo tuyên truyền đến người thân, góp phần làm cho môi trường thêm xanh, sạch và đẹp.

- Thực hành trồng một số cây mọc lên từ hạt.


I. Yêu cầu cần đạt 

- Nhận biết được sơ lược quá trình hạt mọc thành cây con.

- Nhận biết được một số một số cây mọc lên từ hạt và chỉ được các bộ phận của hạt.

- Nhận biết và thực hiện vẽ được một số cây gắn với việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân.

- Đo và vẽ được các hình dạng theo kích thước tự chọn.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến các dạng hình  đã học.

- Biết xác định nội dung chủ đề và lựa chọn công cụ, màu sắc để thực hành

- Sử dụng hình, màu, vật liệu phù hợp để sáng tạo và trang trí cho sản phẩm.
- Tìm hiểu được những ích lợi của cây xanh đối với môi trường sống.

- Thực hành trồng được một số cây xanh mọc lên từ hạt, góp phần làm cho môi trường thêm xanh, sạch và đẹp
II. Đồ dùng dạy học

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Phiếu đánh giá

- Sản phẩm mẫu GV đã chuẩn bị sẵn
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· Nguyên liệu giáo viên cung cấp cho các nhóm 

	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh họa

	1
	Giấy A4 (21 tấm)
	1 bộ/nhóm
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	2
	Băng dính
	1 cuộn/nhóm
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	3
	Vật liệu đóng cuốn để làm thành cuốn (Ghin bấm, bấm lỗ, khoen đóng gáy, nẹp giấy A4, keo, kẹp giấy)
	1 bộ/nhóm
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2. Chuẩn bị của học sinh

- Giao cho mỗi nhóm tự chuẩn bị một số nguyên vật liệu như sau:

	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh họa

	1
	Hạt giống một số loại cây dễ trồng.
	1 loại/nhóm
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	2
	Các chậu cây tái chế.
	2, 3 chậu/nhóm
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	3
	Đất trồng
	Đủ dùng cho nhóm
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	4
	Một số sản phẩm trang trí
	1 bộ/nhóm
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III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)

   - Học sinh được giáo viên cho quan sát hình ảnh về một số cây 
   - GV yêu cầu học sinh phân loại các hình ảnh theo nhóm (Ghi tên các tranh tương ứng vào PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1)
	Cây mọc lên từ hạt
	Cây mọc lên từ các bộ phận khác

	
	


- Học sinh tiếp nhận vấn đề qua các câu hỏi của giáo viên

 (GV chốt: …………………………………….)

- Giáo viên nêu vấn đề: Trong tự nhiên có rất nhiều loại cây, mỗi cây đều có kích thước, màu sắc và hình dạng khác nhau. Cây giúp điều hòa khí hậu, tạo cảnh quang môi trường và là nguồn thực phẩm vô cùng cần thiết đối với cuộc sống. Muốn cây phát triển tốt thì chúng ta phải biết được cấu tạo, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Vậy, các em có muốn mỗi bạn đều có thể là một kĩ sư tương lai ươm mầm ước mơ không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhé.

2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền)

 - GV: 

+ Em hãy kể tên một số cây mọc lên từ hạt? 

+ Vì sao cây con phát triển tốt (hoặc chưa tốt)?

 GV: Trong tự nhiên, cây có thể mọc lên từ hạt của quả. để cây có thể mọc và phát triển tốt thì chúng ta cần phải biết được cấu tạo của hạt, điều kiện nảy mầm và phát triển thành cây của hạt.
3. Hoạt động 3. Luyện tập và vận dụng

a. Đề xuất và lựa chọn giải pháp

GV dẫn dắt:

GV hỏi HS : “Các em vừa quan sát và ghi ra được các cây mọc lên từ hạt. Vậy các em có muốn trồng và quan sát quá trình các cây mọc lên từ hạt như thế nào không?”
- HS trả lời: “……......”
- GV hỏi tiếp :” Vậy để trồng được cây mà mình yêu thích thì các em cần chuẩn bị những nguyên vật liệu, dụng cụ gì?”
- HS trả lời: “ Hạt giống,đất,........”

- Học sinh trưng bày nguyên liệu của mình, giáo viên kiểm tra những nguyên liệu còn thiếu để thực hiện tạo một sản phẩm, có thể nhận nguyên vật liệu còn thiếu từ giáo viên.

- GV yêu cầu HS đưa ra các ý tưởng .

- Gọi 2-3 HS đại diện từng nhóm nêu ý tưởng và cách thực hiện của mình.

- Học sinh lắng nghe và nhận xét , bổ sung cho bạn.

- GV nhắc lại các yêu cầu của sản phẩm.

b) Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá

- Học sinh lắng nghe các bước tiến hành thực hiện sản phẩm:

+ Thời gian làm sản phẩm là 40 phút.

+ Khi hết thời gian làm sản phẩm giáo viên sẽ rung chuông. Học sinh thu dọn sạch sẽ khu vực làm việc.

- Học sinh tiến hành thực hiện sản phẩm theo ý tưởng đã được góp ý. Trong quá trình làm sản phẩm, các học sinh có thể đều chỉnh phương án nếu cần.

- Các học sinh tự đánh giá sản phẩm của mình đã đạt các yêu cầu giáo viên đề ra ban đầu chưa.
* Phụ lục

1. Phiếu học tập

	Cây mọc lên từ hạt
	Cây mọc lên từ các bộ phận khác

	
	


2. Phiếu đánh giá:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Các mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Cây trồng sống được
	
	

	2
	Có bảng ghi lại quá trình cây mọc lên từ hạt.
	
	

	3
	Có tính ứng dụng  vào thực tế
	
	

	4
	Có sáng tạo
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3. Sản phẩm minh họa
[image: image21.jpg]



ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
--------------------------------------------------------
Buổi chiều:                              TIẾT 1: TẬP LÀM VĂN
Tập viết đoạn đối thoại 

I. Yêu cầu cần đạt:
- Nắm được cách viết đoạn đối thoại. Dựa theo truyện Thái sư Trần Thủ Độ và những gợi ý của GV, viết tiếp được các lời đối thoại trong màn kịch với nội dung phù hợp (BT2).
- HS (M3,4) biết phân vai để đọc lại màn kịch.(BT2, 3)
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết rút kinh nghiệm trong bài văn kể chuyện.
+ Có tinh thần học hỏi những câu văn, đoạn văn hay của bạn. 
+ Yêu thích văn miêu tả; sử dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
* GD KNS: GD hs biết sống và học tập theo pháp luật. Tôn trọng pháp luật, sống có tình có nghĩa, công chính liêm minh, chí công vô tư, không thiên vị tình riêng.

II. Đồ dùng dạy - học:

   - GV: Bảng nhóm.
   - HS : SGK, vở viết
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" : nhắc lại tên một số vở kịch đã học ở các lớp 4, 5.

- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS nối tiếp nhau phát biểu : Các vở kịch : Ở vương quốc Tương lai ; Lòng dân; Người Công dân số Một.

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(28 phút)

* Mục tiêu:  

  - Dựa theo truyện Thái sư Trần Thủ Độ và những gợi ý của GV, viết tiếp được các lời đối thoại trong màn kịch với nội dung phù hợp (BT2).

  - HS (M3,4) biết phân vai để đọc lại màn kịch.(BT2, 3)

* Cách tiến hành:

	Bài tập 1: HĐ nhóm

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu và đoạn trích.

- Cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi, sau đó chia sẻ trước lớp:

+ Các nhân vật trong đoạn trích là ai?

+ Nội dung của đoạn trích là gì ?
+ Dáng điệu, vẻ mặt, thái độ của họ lúc đó như thế nào ?
- GV kết luận

Bài tập 2: HĐ nhóm
Gọi 3 HS đọc yêu cầu, nhân vật, cảnh trí, thời gian, gợi ý đoạn đối thoại.

- Yêu cầu HS làm bài tập trong nhóm, mỗi nhóm 4 HS.

- 4 HS tạo thành 1 nhóm cùng nhau trao đổi, thảo luận, làm bài vào vở.   

- Gọi 1 nhóm trình bày bài làm của mình. 

- Gọi các nhóm khác đọc tiếp lời thoại của nhóm.

- Bổ sung những nhóm viết đạt yêu cầu.

Bài tập 3: HĐ nhóm

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Cho 1 HS đọc thành tiếng trước lớp 

- Tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm.

- Tổ chức cho HS diễn kịch trước lớp.

- Cho 3  nhóm diễn kịch trước lớp.

- Nhận xét, khen ngợi HS, nhóm HS diễn kịch tự nhiên, sinh động.
	- HS đọc yêu cầu và đoạn trích. HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng.

- HS thảo luận, chia sẻ

+ Thái sư Trần Thủ Độ, cháu của Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông

+Thái sư nói với kẻ muốn xin làm chức câu đương rằng anh ta được Linh Từ Quốc Mẫu xin cho chức câu đương thì phải chặt một ngón chân để phân biệt với các câu đương khác. Người ấy sợ hãi, rối rít xin tha

+ Trần Thủ Độ : nét mặt nghiêm nghị giọng nói sang sảng. Cháu của Linh Từ Quốc Mẫu : vẻ mặt run sợ, lấm lét nhìn.

- Dựa vào nội dung của trich đoạn trên (SGK). Hãy cùng các bạn trong nhóm viết tiếp lời thoại  để hoàn chỉnh màn kịch. 

- HS đọc yêu cầu, nhân vật, cảnh trí, thời gian, gợi ý đoạn đối thoại.

- HS làm bài tập trong nhóm, mỗi nhóm 4 HS.

- HS tìm lời đối thoại phù hợp.

- Các nhóm trình bày đoạn đối thoại.

- HS cả lớp theo dõi và nêu ý kiến nhận xét.

- Bình chọn nhóm viết lời thoại hay nhất.

- HS đọc yêu cầu của bài tập: Phân vai đọc (hoặc diễn thử) màn kịch  kịch trên 

- 4 HS tạo thành 1 nhóm cùng trao đổi phân vai

+ Trần Thủ Độ 

+ Phú ông

+ Người dẫn chuyện



	3.Hoạt động vận dụng:(3 phút)

	- Gọi 1 nhóm diễn kịch hay lên diễn cho cả lớp xem.
	- HS thực hiện



	- Dặn HS về nhà viết lại đoạn đối thoại vào vở và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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TIẾT 2: ĐẠO ĐỨC
Thực hành kĩ năng giữa học kì II 

I. Yêu cầu cần đạt :
- Củng cố các kiến thức đã học từ đầu học kì II đến nay qua các bài : Em yêu quê hương, Uỷ ban nhân dân xã (phường) em, Em yêu tổ quốc Việt Nam.
- Có kĩ năng thể hiện các hành vi thái độ về những biểu hiện đạo đức đã học.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy cô giáo và mọi người trong công việc của lớp, của trường,của gia đình và của cộng đồng. 
+ Có ý thức học tập và rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức đã học.

II. Đồ dùng dạy – học:

   - Giáo viên: SGK đạo đức 5, VBT, Tranh ảnh về đất nước, con người Việt Nam và một số nước khác

   - Học sinh: Vở, SGK
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Gọi học sinh đọc ghi nhớ bài Em yêu Tổ quốc Việt Nam.

- Em mong muốn khi lớn lên sẽ làm gì để xây dựng đất nước?

- GV nhận xét,  đánh giá.

- Giới thiệu bài - Ghi vở
	- HS đọc

- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)

* Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đó học từ đầu học kì II đến nay qua các bài : Em yêu quê hương, Uỷ ban nhân dân xã (phường) em, Em yêu tổ quốc Việt Nam. 
* Cách tiến hành:

	 * Hướng dẫn học sinh ôn lại các bài đã học và thực hành các kĩ năng đạo đức.

1. Bài “Em yêu quê hương, Em yêu Tổ quốc Việt Nam”
- Nêu một vài biểu hiện về lòng yêu quê hương.

- Nêu một vài biểu hiện về tình yêu đất nước Việt Nam.

- Kể một vài việc em đã làm của mình thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước Việt Nam.

2. Bài “Uy ban nhân dân xã (phường) em”

- Kể tên một số công việc của Ủy ban nhân dân xã (phường) em.

- Em cần có thái độ như thế nào khi đến Uy ban nhân dân xã em
	- Nhớ về quê hương mỗi khi đi xa; tham gia các hoạt động  tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội; gữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương; quyên góp tiền để tu bổ di tích, xây dựng các công trình công cộng ở quê; tham gia trồng cây ở đường làng, ngõ xóm …. 

- Quan tâm, tìm hiểu về lịch sử đất nước;  học tốt để góp phần xây dựng đất nước.

- HS tự nêu.

- Cấp giấy khai sinh cho em bé; xác nhận hộ khẩu để đi học, đi làm; tổ chức các đợt tiêm vắc xin cho trẻ em; tổ chức giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng trường học, điểm vui chơi cho trẻ em, trạm y tế; .....
- Tôn trọng UBND xã (phường); chào hỏi các cán bộ UBND xã (phường); xếp thứ tự để giải quyết công việc.

	3.Hoạt động vận dụng:(3 phút)

	- Em hãy nêu một vài biểu hiện về lòng yêu quê hương ? Yêu đất nước ?

- Em phải làm gì để tỏ lòng yêu quê hương đất nước ?
	 - HS trả lời.


	- Nhắc nhở học sinh cần học tốt để xây dựng đất nước.
- Nhận xét giờ học, giao bài về nhà
	- Thực hành tốt những điều đã học.


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

............................................................................................................................................
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TIẾT 3:   SINH HOẠT LỚP
Sơ kết tuần 25, phương hướng tuần 26;

Sinh hoạt chủ điểm: “Tìm sách là bạn tốt”

I. Yêu cầu cần đạt 

- Đánh giá hoạt động học tập và phong trào hoạt động của lớp đã đạt trong tuần qua.

- HS thấy được những gì chưa làm được trong tuần qua cần khắc phục .

- HS nắm được phương hướng tuần tới .

*Sinh hoạt Đội theo chủ điểm: “Tìm sách là bạn tốt”
II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Nắm được ưu – khuyết điểm của HS trong tuần học trực tuyến.

- HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản và  các Trưởng ban chuẩn bị nội dung.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động 1: Khởi động           

        - HS hát tập thể 1 bài.


Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp 
        - Các trưởng ban lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loại từng thành viên.
       - Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
       - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban.
       - GV nhận xét, đánh giá, hư​ớng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm.

* GV chốt:
*. Ưu điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
*Nh​ược điểm: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Hoạt động 3: Kế hoạch tuần tiếp theo:

- Nghiêm túc thực hiện nề nếp của trư​ờng lớp đề ra.

- Thực hiện vệ sinh cá nhân, ăn mặc phù hợp với thời tiết mùa đông, giữ vệ sinh môi 

trư​ờng xung quanh sạch sẽ, bảo vệ cây xanh, bảo vệ của công.

- Đoàn kết bạn bè, cùng giúp nhau học tập và rèn luyện.

- Chú ý đảm bảo an toàn trong thời gian học trực tuyến tại nhà.

Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm: “Tìm sách là bạn tốt”
- Nội dung: Tìm hiểu tủ sách nhà bạn có những gì? 

- Hình thức: Trao đổi về những cuốn sách hay như: cô bé bán diêm, ... 

- Quyên góp sách vở giúp bạn...

Hoạt động 5: Tổng kết

 - Sơ kết thi đua giữa các tổ, sao.
 Ký duyệt KHBD tuần 25
        Ngày ......tháng 03 năm 2024
	BGH ký duyệt

	………………………………………….............................................

PHT. Nguyễn Minh Tiến

	


   Ôn tập về từ loại
I. Yêu cầu cần đạt 
- Giúp HS được củng cố về từ trong tiếng việt được chia theo các loại, HS nắm được dấu hiệu nhận biết các từ loại đã học.

- Làm thành thạo các dạng bài tập liên quan đến xác định từ loại.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết thêm vế câu để tạo thành câu ghép.
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Sử dụng từ ngữ chính xác cẩn thận. Giáo dục hs ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
+ Giáo dục HS yêu thích môn học, giứ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
II. Đồ dùng dạy- học:
- GV: Bảng nhóm

- HS: SGK, vở
III. Các hoạt động dạy- học:

Hoạt động 1: Ôn tập và củng cố kiến thức

	- GV giúp HS ôn tập và củng cố về từ loại

- Từ Tiếng Việt chia làm mấy loại?

- Nêu cách nhận biết danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ?

- GV kết luận:


	- HS làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.

+ Trong tiếng Việt từ được chia làm các loại: Danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ…


 * C¸c tõ lo¹i c¬ b¶n cña T.V.               
Danh tõ                §éng tõ                 TÝnh tõ              §¹i tõ          Quan hÖ tõ....

1) Khái niệm:

a) Danh tõ : DT lµ nh÷ng tõ chØ sù vËt ( ng­êi, vËt, hiÖn t­îng, kh¸i niÖm hoÆc ®¬n vÞ )

b) §éng tõ: §T lµ nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i cña sù vËt.

      VD : - §i, ch¹y, nh¶y,... (§T chØ ho¹t ®éng )

               - Vui, buån, giËn, ... (§T chØ tr¹ng th¸i )

c) TÝnh tõ : TT lµ nh÷ng tõ miªu t¶ ®Æc ®iÓm hoÆc tÝnh chÊt cña vËt, ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i,...
d) Đại từ.

e) Quan hệ từ.
2) Khả năng kết hợp:

* Danh tõ:

- Danh tõ cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi tõ chØ sè l­îng.

- Danh tõ kÕt hîp ®­îc víi c¸c tõ chØ ®Þnh

- Danh tõ cã kh¶ n¨ng t¹o c©u hái nghi vÊn

- C¸c §T, TT ®i kÌm: sù, cuéc, nçi, niÒm, c¸i ë phÝa tr­íc th× t¹o thµnh mét DT míi.

-L­u ý: C¸c §T chØ c¶m xóc nh­  yªu, ghÐt, xóc ®éng,... còng kÕt hîp ®­îc víi tõ rÊt, h¬i, l¾m,…
*§éng tõ: Cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi c¸c phô tõ chØ mÖnh lÖnh.  Cã thÓ t¹o c©u hái b»ng ®Æt sau chóng tõ bao giê hoÆc bao l©u.

*  TÝnh tõ: Cã kh¶ n¨ng kÕt hîp ®­îc víi c¸c tõ chØ møc ®é.

§¹i tõ: cã thÓ thay thÕ cho c¸c tõ lo¹i nµo th× cã thÓ gi÷ chøc vô gièng nh­ tõ lo¹i Êy

- C¸c ®¹i tõ vËy, thÕ cã kh¶ n¨ng thay thÕ §T,TT chóng cã thÓ gi÷ chøc vô gièng nh­ tõ lo¹i Êy.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài 1: Đọc đoạn trích sau, rồi thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới đây : (Bảng phụ)
  Cô Mùa Xuân xinh tươi đang lướt nhẹ trên cánh đồng . Đó là một cô gái dịu dàng, 

tươi tắn, ăn mặc giống y như cô Tấm trong đêm hội thử hài thuở nào. Cô mặc yếm thắm, một bộ áo mớ ba màu hoàng yến, chiếc quần màu nhiễu điều, thắt lưng màu hoa hiên. Tay cô ngoắc một chiếc lẵng đầy màu sắc rực rỡ. Cô lướt đi trên cánh đồng, người nhẹ bỗng, nghiêng nghiêng về phía trước.

- Hãy xác định DT, ĐT, TT, QHT trong đoạn văn trên?

	Danh từ
	Động từ
	Tính từ
	Quan hệ từ

	Cô, Mùa Xuân, cánh đồng, cô gái, cô Tấm, đêm hội, hài, cô, yếm,  bộ áo, mớ ba, chiếc quần, thắt lưng, tay, cô, một chiếc lẵng, màu sắc, cô, trên, cánh đồng, người, phía trước.
	Lướt, ăn mặc, thử, mặc, ngoắc tay, lướt, đi
	Xinh tươi, nhẹ, dịu dàng, tươi tắn, thắm, hoàng yến, nhiễu điều, hoa hiên, rực rỡ, nhẹ bỗng, nghiêng nghiêng.
	Giống y như, 


	- Yêu cầu HS làm bài nhóm đôi, 1 nhóm làm bài trên bảng phụ.

- Gv theo dõi và giúp đỡ HS làm bài tập.
- Gọi HS chữa bài.

- GV chốt kết quả đúng.

* Để xác định dược DT, TT, ĐT, QHT chúng ta cần dựa vào những đặc điểm nào?

Bài 2: Đặt câu theo yêu cầu sau: 

· 1 câu có danh từ làm chủ ngữ.

· 1 câu có danh từ làm vị  ngữ.

· 1 câu có danh từ làm trạng ngữ

· 1 câu có động từ làm chủ ngữ

· 1 câu có tính từ làm chủ ngữ

- HS làm bài cá nhân vào vở.

- Gọi 2 HS lên bảng chữa bài.

- GV nhận xét về YC, nội dung và cấu trúc từng câu.

- KKHS đặt câu giàu hình ảnh.

* Thế nào là một câu?

Bài 3: Viết một đoạn văn ngắn miêu tả một đồ vật gắn bó với em, trong đó có sử dụng DT, ĐT, TT, QHT… 

- HDHS xác định YC trọng tâm của đề bài.

- Cho HS viết bài vào vở.

- GV chữa 1 số bài.

- Nhận xét.

* Khi tả một đồ vật cần sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì để cho đồ vật được miêu tả gần gũi và sinh động?
	- HS làm việc nhóm đôi.

- Nối tiếp chữa bài.

- HS giải thích cách làm.

- Các nhóm khác nhận xét và bổ sung giúp bạn.

- …cần dựa vào khái niệm, khả năng kết hợp, chữa vụ…trong câu.
- HS xác định yêu cầu của bài.

- HS làm việc cá nhân, 2 HS lên bảng.

- Một vài HS báo cáo kết quả.

- Cả lớp nhận xét.

- Câu diễn đạt được một ý trọn vẹn, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.

- HS xác định yêu cầu của đề bài.

- HS viết bài vào vở.

- 1 vài HS đọc bài của mình. Cả lớp lắng nghe và nhận xét.

- …nghệ thuật nhân hóa và so sánh.


Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò: 

* Tiết học hôm nay củng cố cho chúng ta những kiến thức gì?

- Nhận xét giờ học, nhắc lại cách nhận biết danh từ, động từ, tính từ. Cách vận dụng vào đặt câu, viết văn.                  

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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